Ôn tập chương điện ly
Câu 1: Chất nào sau đây khi hòa tan vào nước không bị điện li 
A.CuCl2		B. Saccarozơ (C12H22O11)		C. BaCl2		D. HBr
	Câu 2.
	Dung dịch nào sau dẫn điện

	A.
	Bariclorua
	B.
	etanol
	C.
	Glucozơ
	D.
	Glixerol

	Câu 3.
	H3PO4 là axit

	A.
	 4 nấc
	B.
	2 nấc
	C.
	3 nấc
	D.
	1 nấc

	Câu 4: 
	 pH của dung dịch HCl 10-2 M là

	A.
	4
	B.
	2
	C.
	3
	D
	5


Câu 5: Dãy nào dưới đây cho gồm các chất điện li mạnh ?
A. NaCl, AgCl, HNO3, Ba(OH)2, CH3COOH.	B.BaSO4,H2O,NaOH,HCl, CuSO4
C.NaClO,Al2(SO4)3,KNO3,KOH, HCl		D.CaCO3,H2SO4,Ba(OH)2,HNO3,CH3COONa
Câu 6: Trường hợp nào sau đây không dẫn điện ?
	A. Dd NaF.		B. NaF nóng chảy.
	C. NaF rắn, khan.		D. Dd HF trong nước.
Câu 7: Cho phenolphtalein vào dung dịch nào sau đây sẽ hóa hồng
A. dung dịch NaCl        B. dung dịch BaCl2      C. dung dịch NaOH          D. dung dịch HCl
Câu 8. Khi thêm một bazơ vào dung dịch của một axit, sự thay đổi nào dưới đây có thể xảy ra đối với pH của dung dịch   
A. Giảm                 	B. Tăng từ 7 lên 11 	 C. Giảm từ 7 xuống 3	                 D. Tăng
Câu 9. Dung dịch nào sau đây có nồng độ ion H+ cao nhất ?
A. Nước chanh pH = 2				B. Thuốc tẩy dầu pH= 11	
C. Cà phê đen pH = 5				D. Máu pH = 7,4 
Câu 10: Cho phản ứng ion thu gọn H+  + OH- →H2O. Phản ứng xảy ra được là vì
               A. Sản phẩm sau phản ứng có chất kết tủa.                      B. Sản phẩm sau phản ứng có chất khí.  
C. Sản phẩm sau phản ứng có chất tan                             D. Sản phẩm sau phản ứng có chất điện li yếu 
Câu 11: Hiđroxit nào sau đây là hiđroxit lưỡng tính ?
	A. KOH.	B. Al(OH)3.	C. Mg(OH)2.	D. Ba(OH)2.
Câu 12: Dung dịch với [OH-]=2.10-3 sẽ có:
A. pH < 7, môi trường kiềm.	B. [H+] > 10-7, môi trường axit
C. pH > 7, môi trường kiềm	D. [H+] = 10-7, môi trường trung tính.
Câu 13: Dung dịch X có chứa: a mol Ca2+, b mol Mg2+, c mol Cl– và d mol NO3–,. Biểu thức nào sau đây đúng?
A. 2a – 2b = c + d	B. 2a + 2b = c + d	C. 2a + 2b = c – d	D. a + b = 2c + 2d
Câu 14: Các ion nào sau đây không cùng tồn tại trong một dung dịch:
A. Na+, NO3-, Mg2+, Cl-	B. Fe3+, NO3-, Mg2+, Cl-
C. NH4+, OH-, Fe3+, Cl-	D. H+, NH4+, SO42-, Cl-
Câu 15: Hòa tan hoàn toàn m gam BaO vào nước thu được 200ml dd X có pH=13. Giá trị của m là
A. 1,53 gam.		B. 2,295 gam.		C. 3,06 gam.		D. 2,04 gam
Câu 16: Dung dịch KOH 0,0001M có pH bằng:
	A. 3	B. 10	C. 4	D.11
Câu 17: Cho dung dịch AlCl3 0,2M . Nồng độ ion Al3+ và Cl- lần lượt là
A. 0,2 và 0,2	       B. 0,2 và 0,3   	C.0,6 và 0,2	          D. 0,2 và 0,6
Câu 18: Cho dung dịch A có chứa 5 ion: Mg2+; Ba2+; Ca2+, và 0,1 mol Cl-; 0,2 mol NO3-. Thêm dần V lit dung dịch gồm K2CO3  0,5 M và Na2CO3 0,5 M cho đến khi thu được lượng kết tủa lớn nhất. Giá trị của V là: 
A. 0,15	  	B. 0,25			C. 0,20	         		D. 0,35
Câu 19: Dung dịch X gồm các ion: Na+ (0,1M) ; Mg2+ (0,05 M); Cl- (0,06M) và SO42--. Nồng độ ion SO42- trong dung dịch là:
A. 0,14 M        	B. 0,05 M   		C. 0,07 M     		D. 0,06 M
Câu 20: Dung dịch X chứa a mol Mg2+, b mol Al3+ , 0,1 mol SO42- , 0,6 mol NO3-. Cô cạn X thì thu được 54,6g chất rắn khan. Vậy a, b lần lượt là :
A. 0,2 và 0,1    	B. 0,1 và 0,2       		C. 0,05 và 0,1     		D. 0,2 và 0,05
Câu 21: Phản ứng nào sau đây không xảy ra
A. CaCO3 + H2SO4 (loãng) 	B. HCl + KOH 
C. KCl + NaOH 	D. FeCl2 +NaOH 
Câu 22: Dung dịch HCl có pH=3. Cần pha loãng dd axit này (bằng H2O) bao nhiêu lần để thu được dd HCl có pH = 4. 
   	A. 8 lần                 	B. 9 lần        		C. 10 lần           		D. 5 lần 
Câu 23: Trộn 100ml dung dịch hỗn hợp gồm H2SO4 0,05M và HCl 0,1M với 100ml dung dịch hỗn hợp gồm NaOH 0,2M và Ba(OH)2 0,1M, thu được dung dịch X. Dung dịch X có pH là
	A. 13,0			B. 1,2			C. 1,0			D. 12,8
Câu 24: Một mẫu nước cam tại siêu thị có pH = 2,6. Nồng độ mol ion hiđrôxit có trong nước cam là bao nhiêu ( trong các số cho dưới đây ) ?
A. 2,6.10-10		B. 2,51.10-2		C. 2,52.10-3		D. 3,98.10-12
Câu 25: Dd X chứa hỗn hợp cùng số mol CO32- và SO42-. Cho dd X tác dụng với dd BaCl2 dư thu được 43 gam kết tủa. Số mol của mỗi ion trong dd X là
	A. 0,1 mol.	B. 0,2 mol.	C. 0,3 mol.	D. 0,4 mol.
Câu 26: Cho 24,4 gam hỗn hợp Na2CO3, K2CO3 tác dụng vừa đủ với dung dịch BaCl2. Sau phản ứng thu được 39,4 gam kết tủa. Lọc tách kết tủa, cô cạn dung dịch thì thu được bao nhiêu gam muối clorua khan?
A. 2,66		B. 22,6			C. 26,6			D. 6,26
Câu 27: Thêm từ từ đến hết dung dịch KOH 2M vào đung dịch chứa 0,02 mol Zn(NO3)2 người ta thu được 0,99g kết tủa. Thể tích dung dịch KOH đã dùng là :
A. 10ml		B. 15ml			C. 20ml		D. 10ml hoặc 20ml
Câu 28: Một dung dịch CuSO4 tác dụng vừa đủ với dung dịch Ba(OH)2 dư cho ra 33,1g kết tủa. Tính số mol CuSO4  và khối lượng chất rắn thu được sau khi nung kết tủa trên đến khối lượng không đổi.
A. 0,1 mol ; 33,1g	B. 0,1 mol ; 31,3g	C. 0,12 mol ; 23,3g	D. 0,08 mol ; 28,2g
Câu 29: Cho 115 gam hỗn hợp gồm ACO3 ; B2CO3 ; R2CO3 tác dụng hết với dung dịch HCl thấy thoát ra 22,4 lit khí CO2 ( đktc). Khối lượng muối clorua tạo thành trong dung dịch là :                                                                                                            
A. 124 gam		B. 145 gam		C. 160 gam	        	D. 126 gam
Câu 30: Cho 150 ml dung dịch A là hỗn hợp NaOH 1M và Ba(OH)2 0,5M. Thể tích dung dịch hỗn hợp HCl 0,3M và H2SO4 0,1M cần để trung hòa vừa đủ  dung dịch A là :
A. 600 ml   		B. 90 ml			C. 450 ml    		D. 180 ml
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